
TỈNH TUYÊN QUANG Phụ lục 1- 2A 

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ 
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025)

Số
TT Tên ĐVHC Thuộc ĐVHC

cấp huyện

Khu
vực

miền
núi,
vùng
cao

Khu
vực
hải
đảo

Dân tộc thiểu
 số (người)

Yếu tố đặc thù khác (nếu có)

Diện tích tự
nhiên (km2)

Quy mô dân
số (người)

Số
người

Tỷ lệ
(%) so

với tổng
dân số

Diện
tích

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

Quy mô
dân số

Tỷ lệ (%)
so với
tiêu

chuẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Các xã

1 Xã Bình An Lâm Bình x 3.828 98,10
Theo Khoản 1 Điều 3a Nghị quyết số

1211/2016/NQ-UBTVQH13 (bản hợp nhất)
52,63 105,26 3.902 78,04

2 Xã Hồng Quang Lâm Bình x 4.100 94,30 nt 58,76 117,52 4.348 86,96

3 Xã Khuôn Hà Lâm Bình x 3.736 98,01 nt 145,45 290,91 3.812 76,24

4 Xã Minh Quang Lâm Bình x 6.124 85,59 nt 41,67 83,34 7.155 143,10

5 Xã Phúc Sơn Lâm Bình x 7.398 88,72 nt 90,91 181,82 8.339 166,78

6 Xã Phúc Yên Lâm Bình x 3.035 99,41 nt 179,35 358,71 3.053 61,06

7 Xã Thổ Bình Lâm Bình x 5.778 93,34 nt 68,77 137,54 6.190 123,80

8 Xã Thượng Lâm Lâm Bình x 5.726 94,90 nt 131,70 263,40 6.034 120,68

9 Xã Xuân Lập Lâm Bình x 2.480 99,64 nt 74,97 149,93 2.489 49,78

10 Xã Côn Lôn Na Hang x 2.355 99,45 nt 56,12 112,23 2.368 47,36

11 Xã Đà Vị Na Hang x 6.046 98,81 nt 78,38 156,76 6.119 122,38

12 Xã Hồng Thái Na Hang x 1.645 99,22 nt 16,20 32,40 1.658 33,16

13 Xã Khâu Tinh Na Hang x 1.747 99,43 nt 83,74 167,48 1.757 35,14

14 Xã Năng Khả Na Hang x 5.796 91,81 nt 106,84 213,69 6.313 126,26
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15 Xã Sinh Long Na Hang x 3.256 99,42 nt 104,64 209,28 3.275 65,5

16 Xã Sơn Phú Na Hang x 3.233 97,29 nt 128,01 256,03 3.323 66,46

17 Xã Thanh Tương Na Hang x 3.011 86,55 nt 102,69 205,39 3.479 69,58

18 Xã Thượng Giáp Na Hang x 2.092 99,15 nt 28,65 57,29 2.110 42,2

19 Xã Thượng Nông Na Hang x 5.004 99,50 nt 51,18 102,36 5.029 100,58

20 Xã Yên Hoa Na Hang x 5.262 97,26 nt 60,09 120,17 5.410 108,2

21 Xã Bình Nhân Chiêm Hoá x 2.289 85,92 nt 24,94 49,89 2.664 53,28

22 Xã Bình Phú Chiêm Hoá x 2.492 95,04 nt 33,30 66,61 2.622 52,44

23 Xã Hà Lang Chiêm Hoá x 3.751 92,41 nt 77,51 155,02 4.059 81,18

24 Xã Hòa An Chiêm Hoá x 5.413 90,53 nt 23,90 47,79 5.979 119,58

25 Xã Hòa Phú Chiêm Hoá x 5.854 86,02 nt 58,03 116,06 6.805 136,1

26 Xã Hùng Mỹ Chiêm Hoá x 5.651 90,65 nt 65,41 130,83 6.234 124,68

27 Xã Kiên Đài Chiêm Hoá x 3.594 99,01 nt 75,10 150,19 3.630 72,6

28 Xã Kim Bình Chiêm Hoá x 5.182 87,27 nt 41,53 83,06 5.938 118,76

29 Xã Linh Phú Chiêm Hoá x 3.641 98,27 nt 87,65 175,30 3.705 74,1

30 Xã Ngọc Hội Chiêm Hoá x 3.355 53,19 nt 30,38 60,76 6.307 126,14

31 Xã Nhân Lý Chiêm Hoá x 1.890 70,58 nt 24,66 49,33 2.678 53,56

32 Xã Phú Bình Chiêm Hoá x 4.822 85,71 nt 55,72 111,45 5.626 112,52

33 Xã Phúc Thịnh Chiêm Hoá x 4.048 77,88 nt 21,28 42,55 5.198 103,96

Số
TT Tên ĐVHC Thuộc ĐVHC

cấp huyện

Khu
vực

miền
núi,
vùng
cao

Khu
vực
hải
đảo

Dân tộc thiểu
 số (người)

Yếu tố đặc thù khác (nếu có)

Diện tích tự
nhiên (km2)

Quy mô dân
số (người)

Số
người

Tỷ lệ
(%) so

với tổng
dân số

Diện
tích

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

Quy mô
dân số

Tỷ lệ (%)
so với
tiêu

chuẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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34 Xã Tân An Chiêm Hoá x 6.186 90,43 nt 55,76 111,52 6.841 136,82

35 Xã Tân Mỹ Chiêm Hoá x 7.916 90,88 nt 71,90 143,79 8.710 174,2

36 Xã Tân Thịnh Chiêm Hoá x 3.895 87,86 nt 18,15 36,30 4.433 88,66

37 Xã Tri Phú Chiêm Hoá x 4.519 94,92 nt 82,61 165,22 4.761 95,22

38 Xã Trung Hà Chiêm Hoá x 7.898 97,69 nt 103,18 206,36 8.085 161,7

39 Xã Trung Hòa Chiêm Hoá x 2.498 68,42 nt 15,84 31,69 3.651 73,02

40 Xã Vinh Quang Chiêm Hoá x 3.726 45,48 nt 25,62 51,24 8.192 163,84

41 Xã Xuân Quang Chiêm Hoá x 5.177 88,88 nt 36,90 73,79 5.825 116,5

42 Xã Yên Lập Chiêm Hoá x 6.757 91,34 nt 70,29 140,58 7.398 147,96

43 Xã Yên Nguyên Chiêm Hoá x 6.135 68,34 nt 39,33 78,67 8.977 179,54

44 Xã Bạch Xa Hàm Yên x 3.398 72,34 nt 23,71 47,41 4.697 93,94

45 Xã Bằng Cốc Hàm Yên x 3.143 97,25 nt 28,57 57,14 3.232 64,64

46 Xã Bình Xa Hàm Yên x 2.834 39,19 nt 26,77 53,53 7.231 144,62

47 Xã Hùng Đức Hàm Yên x 7.873 76,67 nt 63,63 127,25 10.269 205,38

48 Xã Minh Dân Hàm Yên x 3.944 72,65 nt 31,81 63,61 5.429 108,58

49 Xã Minh Hương Hàm Yên x 9.956 93,25 nt 64,40 128,80 10.677 213,54

50 Xã Minh Khương Hàm Yên x 3.377 77,08 nt 28,74 57,48 4.381 87,62

51 Xã Nhân Mục Hàm Yên x 3.434 89,31 nt 14,28 28,56 3.845 76,9

52 Xã Phù Lưu Hàm Yên x 9.097 85,68 nt 88,64 177,28 10.618 212,36

Số
TT Tên ĐVHC Thuộc ĐVHC

cấp huyện

Khu
vực

miền
núi,
vùng
cao

Khu
vực
hải
đảo

Dân tộc thiểu
 số (người)

Yếu tố đặc thù khác (nếu có)

Diện tích tự
nhiên (km2)

Quy mô dân
số (người)

Số
người

Tỷ lệ
(%) so

với tổng
dân số

Diện
tích

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

Quy mô
dân số

Tỷ lệ (%)
so với
tiêu

chuẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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53 Xã Tân Thành Hàm Yên x 6.856 67,99 nt 50,57 101,14 10.084 201,68

54 Xã Thái Hòa Hàm Yên x 3.441 33,38 nt 34,00 68,00 10.310 206,2

55 Xã Thái Sơn Hàm Yên x 4.848 56,82 nt 40,66 81,32 8.532 170,64

56 Xã Thành Long Hàm Yên x 6.266 81,06 nt 52,88 105,77 7.730 154,6

57 Xã Yên Lâm Hàm Yên x 4.080 75,57 nt 129,05 258,09 5.399 107,98

58 Xã Yên Phú Hàm Yên x 4.664 49,28 nt 93,52 187,05 9.464 189,28

59 Xã Yên Thuận Hàm Yên x 5.010 84,33 nt 74,96 149,92 5.941 118,82

60 Xã Đức Ninh Hàm Yên x 2.143 27,79 Không có ưu tiên 21,60 43,21 7.712 154,24

61 Xã Chân Sơn Yên Sơn x 3.726 68,48
Theo Khoản 1 Điều 3a Nghị quyết số

1211/2016/NQ-UBTVQH13 (bản hợp nhất)
27,48 54,96 5.441 108,82

62 Xã Chiêu Yên Yên Sơn x 2.527 55,92 nt 28,74 57,48 4.519 90,38

63 Xã Công Đa Yên Sơn x 2.657 73,50 nt 48,43 96,86 3.615 72,3

64 Xã Đạo Viện Yên Sơn x 1.808 61,10 nt 42,98 85,97 2.959 59,18

65 Xã Đội Bình Yên Sơn x 3.089 32,39 nt 20,79 41,57 9.537 190,74

66 Xã Hoàng Khai Yên Sơn x 2.277 36,87 nt 12,00 24,00 6.175 123,5

67 Xã Hùng Lợi Yên Sơn x 7.653 97,44 nt 103,67 207,34 7.854 157,08

68 Xã Kiến Thiết Yên Sơn x 5.796 87,22 nt 109,48 218,96 6.645 132,9

69 Xã Kim Quan Yên Sơn x 3.491 93,29 nt 30,47 60,95 3.742 74,84

70 Xã Lang Quán Yên Sơn x 4.770 74,78 nt 26,17 52,34 6.379 127,58

Số
TT Tên ĐVHC Thuộc ĐVHC

cấp huyện

Khu
vực

miền
núi,
vùng
cao

Khu
vực
hải
đảo

Dân tộc thiểu
 số (người)

Yếu tố đặc thù khác (nếu có)

Diện tích tự
nhiên (km2)

Quy mô dân
số (người)

Số
người

Tỷ lệ
(%) so

với tổng
dân số

Diện
tích

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

Quy mô
dân số

Tỷ lệ (%)
so với
tiêu

chuẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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71 Xã Lực Hành Yên Sơn x 2.848 75,09 nt 25,35 50,71 3.793 75,86

72 Xã Mỹ Bằng Yên Sơn x 5.167 35,55 nt 32,72 65,43 14.534 290,68

73 Xã Nhữ Hán Yên Sơn x 2.847 45,60 nt 21,24 42,48 6.244 124,88

74 Xã Nhữ Khê Yên Sơn x 2.300 39,96 nt 17,01 34,03 5.756 115,12

75 Xã Phú Thịnh Yên Sơn x 1.326 51,46 nt 30,14 60,27 2.577 51,54

76 Xã Phúc Ninh Yên Sơn x 1.934 32,01 nt 33,04 66,08 6.042 120,84

77 Xã Quí Quân Yên Sơn x 1.796 69,16 nt 33,88 67,75 2.597 51,94

78 Xã Tân Long Yên Sơn x 3.177 48,64 nt 38,36 76,72 6.531 130,62

79 Xã Tân Tiến Yên Sơn x 3.404 78,04 nt 56,96 113,92 4.362 87,24

80 Xã Tiến Bộ Yên Sơn x 2.565 42,30 nt 46,27 92,55 6.064 121,28

81 Xã Trung Minh Yên Sơn x 2.624 97,80 nt 65,25 130,51 2.683 53,66

82 Xã Trung Sơn Yên Sơn x 3.162 83,17 nt 42,87 85,75 3.802 76,04

83 Xã Trung Trực Yên Sơn x 1.965 73,05 nt 31,33 62,65 2.690 53,80

84 Xã Tứ Quận Yên Sơn x 3.450 51,84 nt 31,73 63,46 6.655 133,1

85 Xã Xuân Vân Yên Sơn x 5.413 53,52 nt 39,88 79,77 10.114 202,28

86 Xã Thái Bình Yên Sơn x 713 13,20 Không có ưu tiên 27,00 54,00 5.400 108

87 Xã Trung Môn Yên Sơn x 1.908 18,40 Không có ưu tiên 11,95 23,90 10.369 207,38

88 Xã Bình Yên Sơn Dương x 2.669
82,73

Theo Khoản 1 Điều 3a Nghị quyết số
1211/2016/NQ-UBTVQH13 (bản hợp nhất)

12,94 25,88 3.226 64,52

89 Xã Cấp Tiến Sơn Dương x 2.887 40,16 nt 25,64 51,29 7.188 143,76

Số
TT Tên ĐVHC Thuộc ĐVHC

cấp huyện

Khu
vực

miền
núi,
vùng
cao

Khu
vực
hải
đảo

Dân tộc thiểu
 số (người)

Yếu tố đặc thù khác (nếu có)

Diện tích tự
nhiên (km2)

Quy mô dân
số (người)

Số
người

Tỷ lệ
(%) so

với tổng
dân số

Diện
tích

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

Quy mô
dân số

Tỷ lệ (%)
so với
tiêu

chuẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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90 Xã Chi Thiết Sơn Dương x 2.248 57,03 nt 11,59 23,19 3.942 78,84

91 Xã Đại Phú Sơn Dương x 9.195 72,72 nt 33,91 67,83 12.645 252,9

92 Xã Đông Lợi Sơn Dương x 2.820 50,06 nt 25,02 50,03 5.633 112,66

93 Xã Đồng Quý Sơn Dương x 2.980 88,88 nt 13,30 26,60 3.353 67,06

94 Xã Đông Thọ Sơn Dương x 6.602 65,56 nt 49,12 98,24 10.070 201,4

95 Xã Hợp Hòa Sơn Dương x 4.347 52,24 nt 38,68 77,37 8.322 166,44

96 Xã Hợp Thành Sơn Dương x 2.806 46,04 nt 31,79 63,58 6.095 121,9

97 Xã Kháng Nhật Sơn Dương x 1.352 39,94 nt 28,21 56,42 3.385 67,7

98 Xã Lương Thiện Sơn Dương x 3.333 92,76 nt 32,55 65,10 3.593 71,86

99 Xã Minh Thanh Sơn Dương x 4.742 74,71 nt 33,08 66,17 6.347 126,94

100 Xã Ninh Lai Sơn Dương x 7.712 80,17 nt 24,86 49,73 9.619 192,38

101 Xã Phú Lương Sơn Dương x 4.592 64,32 nt 36,66 73,32 7.139 142,78

102 Xã Phúc Ứng Sơn Dương x 5.079 50,82 nt 40,00 80,01 9.995 199,9

103 Xã Quyết Thắng Sơn Dương x 1.674 39,18 nt 12,44 24,88 4.273 85,46

104 Xã Sơn Nam Sơn Dương x 5.687 53,14 nt 20,26 40,51 10.702 214,04

105 Xã Tân Thanh Sơn Dương x 3.857 56,45 nt 47,53 95,05 6.832 136,64

106 Xã Tân Trào Sơn Dương x 4.318 81,06 nt 35,11 70,22 5.327 106,54

107 Xã Thiện Kế Sơn Dương x 4.866 67,54 nt 31,00 62,01 7.205 144,1

108 Xã Thượng Ấm Sơn Dương x 3.182 48,26 nt 22,39 44,78 6.593 131,86

Số
TT Tên ĐVHC Thuộc ĐVHC

cấp huyện

Khu
vực

miền
núi,
vùng
cao

Khu
vực
hải
đảo

Dân tộc thiểu
 số (người)

Yếu tố đặc thù khác (nếu có)

Diện tích tự
nhiên (km2)

Quy mô dân
số (người)

Số
người

Tỷ lệ
(%) so

với tổng
dân số

Diện
tích

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

Quy mô
dân số

Tỷ lệ (%)
so với
tiêu

chuẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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109 Xã Trung Yên Sơn Dương x 5.087 89,14 nt 32,99 65,97 5.707 114,14

110 Xã Văn Phú Sơn Dương x 3.153 55,88 nt 13,28 26,55 5.642 112,84

111 Xã Vân Sơn Sơn Dương x 1.335 37,73 nt 9,59 19,18 3.538 70,76

112 Xã Vĩnh Lợi Sơn Dương x 1.684 17,04 Không có ưu tiên
21,45 42,89 9.883 197,66

113 Xã Hào Phú Sơn Dương x 370 5,55 14,49 28,98 6.662 133,24

114 Xã Hồng Lạc Sơn Dương x 406 6,72

Không có ưu tiên

9,76 19,52 6.038 120,76

115 Xã Tam Đa Sơn Dương x 578 8,29 15,08 30,16 6.970 139,4

116 Xã Trường Sinh Sơn Dương x 271 5,55 13,85 27,70 4.882 97,64

117 Xã Tú Thịnh Sơn Dương x 2.323 29,92 30,60 61,19 7.765 155,3

118 Xã Kim Phú Tp.Tuyên Quang x 8.451 51,78
Theo Khoản 1 Điều 3a Nghị quyết số

1211/2016/NQ-UBTVQH13 (bản hợp nhất)

43,95 87,90 16.321 326,42

119 Xã Lưỡng Vượng Tp.Tuyên Quang x 2.693 32,27 12,00 24,00 8.346 166,92

120 Xã Thái Long Tp.Tuyên Quang x 1.419 33,24 12,34 24,68 4.269 85,38

121 Xã Tràng Đà Tp.Tuyên Quang x 737 12,28 Không có ưu tiên 13,45 26,89 6.000 120

122 Xã An Khang Tp.Tuyên Quang x 937 19,38 Không có ưu tiên 13,35 26,71 4.835 96,7

II Các thị trấn

1 Thị trấn Lăng Can Lâm Bình x 6.203 97,03

Theo khoản 1 Điều 9a Nghị quyết số
1211/2016/NQ-UBTVQH13 (bản hợp nhất)

73,33 523,82 6.393 79,91

2 Thị trấn Na Hang Na Hang x 4.958 61,92 47,00 335,69 8.007 100,09

3 Thị trấn Vĩnh Lộc Chiêm Hoá x 3.480 38,82 7,25 51,80 8.964 112,05

4 Thị trấn Tân Yên Hàm Yên x 3.548 29,37 32,77 234,10 12.080 151,00

5 Thị trấn Yên Sơn Yên Sơn x 5.871 45,00 32,54 232,41 13.047 163,09

Số
TT Tên ĐVHC Thuộc ĐVHC

cấp huyện

Khu
vực

miền
núi,
vùng
cao

Khu
vực
hải
đảo

Dân tộc thiểu
 số (người)

Yếu tố đặc thù khác (nếu có)

Diện tích tự
nhiên (km2)

Quy mô dân
số (người)

Số
người

Tỷ lệ
(%) so

với tổng
dân số

Diện
tích

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

Quy mô
dân số

Tỷ lệ (%)
so với
tiêu

chuẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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6 Thị trấn Sơn Dương Sơn Dương x 4.091 24,01 20,78 148,46 17.039 212,99

II Các phường
1 Phường An Tường Tp.Tuyên Quang x 1.967 13,33

Theo khoản 1 Điều 9a Nghị quyết số
1211/2016/NQ-UBTVQH13 (bản hợp nhất)

11,71 212,99 14.758 210,83

2 Phường Đội Cấn Tp.Tuyên Quang x 4.485 31,20 34,00 618,17 14.373 205,33

3 Phường Hưng Thành Tp.Tuyên Quang x 1.073 12,71 4,38 79,63 8.439 120,56

4 Phường Minh Xuân Tp.Tuyên Quang x 1.979 15,62 1,87 34,04 12.672 181,03

5 Phường Mỹ Lâm Tp.Tuyên Quang x 3.038 45,79

Theo khoản 1 Điều 9a Nghị quyết số
1211/2016/NQ-UBTVQH13 (bản hợp nhất)

13,33 242,40 6.635 94,79

6 Phường Nông Tiến Tp.Tuyên Quang x 1.551 17,87 12,72 231,26 8.680 124,00

7 Phường Phan Thiết Tp.Tuyên Quang x 2.579 19,00 1,38 25,11 13.572 193,89

8 Phường Tân Hà Tp.Tuyên Quang x 2.362 19,33 4,83 87,84 12.219 174,56

9 Phường Tân Quang Tp.Tuyên Quang x 1.046 10,28 1,17 21,21 10.171 145,30

10 Phường Ỷ La Tp.Tuyên Quang x 817 12,98 3,90 70,87 6.294 89,91

Ghi chú:
 -  Khoản 1 Điều 3a Nghị quyết số 1211/2016/NQUBTVQH (bản hợp nhất) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
"1. Đơn vị hành chính nông thôn có 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô
dân số bằng 50% mức quy định đối với đơn vị hành chính nông thôn tương ứng; cứ thêm 10% dân số là người dân tộc thiểu số thì được giảm thêm 5% nhưng tối thiểu phải
đạt 20% mức quy định đối với đơn vị hành chính nông thôn tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại Mục này"

 - Khoản 1 Điều 9a Nghị quyết số 1211/2016/NQUBTVQH (bản hợp nhất) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
"1. Đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50%, mức tối thiểu của tiêu chuẩn
cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội bằng 70% mức quy định đối với đơn vị hành chính đô thị tương ứng; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại Mục này"

Theo khoản 1 Điều 9a Nghị quyết số
1211/2016/NQ-UBTVQH13 (bản hợp nhất)

Số
TT Tên ĐVHC Thuộc ĐVHC

cấp huyện

Khu
vực

miền
núi,
vùng
cao

Khu
vực
hải
đảo

Dân tộc thiểu
 số (người)

Yếu tố đặc thù khác (nếu có)

Diện tích tự
nhiên (km2)

Quy mô dân
số (người)

Số
người

Tỷ lệ
(%) so

với tổng
dân số

Diện
tích

Tỷ lệ
(%) so
với tiêu
chuẩn

Quy mô
dân số

Tỷ lệ (%)
so với
tiêu

chuẩn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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